
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Bắc Trà My công bố 04 ca bệnh, từ BN1348483 đến BN1348486,  

tất cả đều là các F1 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 

02 

BN1348487 – P.L.Đ.K (2018), là F1 của 
BN1247852 (công bố ngày 01/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

03 

BN1348488 – L.T.K.N (2019) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 

04 

BN1348489 – N.H.P (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Định, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 29/11/2021, lấy mẫu lần 2 

05 
BN1348490 – N.L (1981) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Điểm tiêm vắc 
xin bệnh viện 

Bình An 

8h đến 9h ngày 
01/12/2021 
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- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cửa hàng điện 
thoại Thịnh 

Phát 

18h ngày 
06/12/2021 

Duy Vinh 

Phòng địa 
chính UBND 
xã Duy Vinh 

Ngày 03/12/2021 

Đám đầy tháng 
con anh T., gần 
cafe Lá Vàng 

Ngày 30/11/2021 

Quán cafe Tiệp 
đầu xóm, gần 

Điện Máy 
Xanh 

Hàng ngày 

Quán bà Quế 
trong xóm 

9h đến 10h hàng 
ngày 

Quầy thuốc 
Huy Hoàng, 

thôn Vĩnh Nam 

6h30 ngày 
06/12/2021 

06 

BN1348491 – N.T.H (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Thạnh, Tam Tiến, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/12/2021, lấy mẫu lần 2 

07 

BN1348492 – T.Q.T (2003) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
30/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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08 

BN1348493 – P.G.B (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hồng Lư, Hòa Hương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Hòa 
Hương 

Lớp 12/8 
trường THPT 

Phan Bội Châu 

Sáng ngày 
06/12/2021 và 

07/12/2021 

An Sơn 
Lớp học them 
toán, đường 
Nguyễn Trác 

Tối 06/12/2021 

09 

BN1348494 – L.X.K (1992), dịch tễ trở 
về từ Khánh Hòa 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tây Lộc, Tam Lộc, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam 
Phước 

Xe khách 
Thanh Tỉnh từ 
ngã 3 Thành, 
Nha Trang về 

ngã 4 Cẩm 
Khê, Tam 

Phước 

3h ngày 
07/12/2021 

10 

BN1348495 – N.T.H.T (2000), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Long, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 04/12/2021 

11 

BN1348496 – L.Đ.N (1959)  
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1348497 – N.T.D (2019)  
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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13 

BN1348498 – T.Q.M (1938) , là F1 của 
BN1348499 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

14 

BN1348499 – V.D.N.H (1985), là con 
BN1333953 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 

Chợ Quận: 
quán đồ si cô 

Nga, quán sinh 
tố chị Hương 

Ngày 06/12/2021 

15 

BN1348500 – L.T.K.C (1969), là F1 của  
BN1348499 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Quán café ông 

Sanh đường 
618 

Hang ngày 

16 

BN1348501 – P.T.L.Â (1986) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Long, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Bán bún, mỳ tại 
nhà 

Sáng hàng ngày 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Quang  

15h đến 16h ngày 
05/12/2021 

 

Chợ Quận: 
quầy rau bé 
Tình, thịt bò 

chị Thu, hàng 
tôm 

15h đến 17h hàng 
ngày 
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TT Núi 
Thành 

Shop hoa Ly 
đường Nguyễn 

Văn Linh 

17h đến 21h hàng 
ngày đến trước 

ngày 05/12/2021 

Bánh xèo ông 
H., khối 4 

16h ngày 
02/12/2021 

Tam 
Giang 

Đám nhà mới 
nhà chị Y. Và 

anh V. 
Ngày 02/12/2021 

17 

BN1348502 – N.T.H (1977) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Shop Baby Duy 
Nguyễn ở đầu 
cổng chợ Núi 

Thành 

Sáng 06/12/2021 

18 

BN1348503 – N.T.Q (1999) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại An, Tam Đại, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 26/11/2021, lấy mẫu lần 2 

19 

BN1348504 – N.T.N.B (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 7/1 trường 
THCS Kim 

Đồng 
Hàng ngày 

20 

BN1348505 – L.T.S (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 
Đám giỗ tại 
nhà N.T.T 

Ngày 02/12/2021 

Quế 
Thuận 

Quầy thuốc tây 
gần quán hớt 

15h ngày 
05/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi tóc Thuận, chợ 
Đàng 

21 

BN1348506 – N.T.T (1955) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 
Đám giỗ tại 

nhà BN 
Ngày 02/12/2021 

22 
BN1348507 – N.T.M.T (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TT Núi Thành, Núi Thành 

Chám sóc F0 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

23 

BN1348508 – P.T.H (1968), dịch tễ liên 
quan chợ Hòa Khánh, Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Xuân, Đại Thắng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại 
Thạnh 

Chợ Đại Thạnh 
16h đến 17h từ 

ngày 23/11/2021 
đến 06/12/2021 

Đại 
Thắng 

Chợ Phú 
Nhuận 

1h đến 2h từ ngày 
23/11/2021 đến 

06/12/2021 

24 

BN1348509 – H.T.T.H (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bàu Súng, Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Xưởng F, công 
ty thuộc KCN 

Điện Nam Điện 
Ngọc 

Hàng ngày đến 
sáng 07/12/2021 

Điện Nam 

Chợ Lai Nghi: 
mua tôm, mắm 
thính, thịt bò, 

xương, thịt heo  

7h30 đến 8h30 
ngày 05/12/2021 

25 

BN1348510 – B.T.C (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 

Cách ly tại nhà từ ngày 30/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

26 

BN1348511 – T.N.B.A (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 2/4 trường 
TH Trần Quốc 
Toản cơ sở 1 

Hàng ngày 

27 

BN1348512 – N.T.K.N (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Shop FM Style, 
đường Nguyễn 

Văn Linh 
Hàng ngày 

28 

BN1348513 – N.T.B.C (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

29 

BN1348514 – N.T.X.T (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Quán cafe Đồi 

Tím 
Ngày 28/11/2021 

 
Quán phở 
đường 618 

Ngày 04/12/2021 

TT Núi 
Thành 

Quán cháo cô 
Dung trước nhà 

Ngày 05/12/2021 

30 
BN1348515 – Đ.T.T.T (1982) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán phở Thảo Sáng 06/12/2021 
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- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

31 

BN1348516 – N.T.P.D (2000), là F1 của  
BN1348517 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán nhận gửi 
hàng tại nhà 

Hàng ngày 

32 

BN1348517 – N.T.S (1965) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Quán nhận gửi 
hàng tại nhà 

Hàng ngày 

33 

BN1348518 – T.L.Q (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 9/1 trường 
THCS Chu Văn 

An 

Từ ngày 
30/11/2021 đến 
ngày 06/12/2021 

Ăn sáng qán cô 
Lành và 

Alibaba, gần 
trường 

Các buổi sáng từ 
ngày 01/12/2021 

đến ngày 
05/12/2021 

Lớp học thêm 
nhà cô 

Khương, thôn 
Thạch Kiều 

16h đến 17h ngày 
04/12/2021 

34 
BN1348519 – T.L.N (2008) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Khê, Tam Xuân 2, Núi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 8/2 trường 
THCS Chu Văn 

An 

Từ ngày 
30/11/2021 đến 
ngày 06/12/2021 
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Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

35 

BN1348520 – C.N.T (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh An Bắc, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 2 

Lớp 8/2 trường 
THCS Chu Văn 

An 

Từ ngày 
30/11/2021 đến 
ngày 04/12/2021 

Lớp học thêm 
nhà cô Mai, 

thôn Vĩnh An 
Bắc 

7h đến 8h30 ngày 
07/12/2021 

36 

BN1348521 – Đ.T.H.N (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty thuôc 
KCN Tam 

Thăng 

Từ ngày 
30/11/2021 đến 

06/12/2021 

Hòa 
Hương 

Chợ Hòa 
Hương 

Ngày 05/12/2021 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 1 

Chợ Ba Tháp: 
tạp hóa chị Tư 

Ngày 06/12/2021 

37 

BN1348522 – N.Đ.C (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạch Kiều, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Công ty S.E, 
đường Nguyễn 

Chí Thanh 

7h đến 15h từ 
ngày 29/11/2021 
đến 06/12/2021 

38 

BN1348523 – Đ.T.D.M (2009), là cháu 
BN1275601 (công bố ngày 03/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Lãnh 
Quầy quần áo 
bà Cảnh, chợ 

Hà Tân 
Ngày 27/11/2021 
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39 

BN1348524 – N.H (1954), là cha của 
BN1333938 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Phước 1, Quế Trung, 
Nông Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Quế 
Trung 

Quán cafe ông 
Nguyễn Hoa, 
bên cạnh cây 

xăng Anh Đào 

5h30 đến 6h20 
hàng ngày 

Cửa hàng 
Huỳnh Quyến, 

chợ Trung 
Phước 

8h đến 10h và 
15h đến 16h hàng 

ngày 

Chợ Trung 
Phước: mua 
bún và mì 

quảng 

6h20 các ngày 
04/12/2021, 
05/12/2021, 
06/12/2021 

40 Thăng Bình công bố 04 ca bệnh, từ BN1348525 đến BN1348528, tất cả đều trong khu cách ly 

41 

BN1348529 – H.V.X (1995) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 4, Phước Chánh, Phước 
Sơn 

Cách ly tại nhà từ ngày 19/11/2021 

42 

BN1348530 – N.T.L (1959) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

43 

BN1348531 – N.T.N (1947), là mẹ chồng 
BN1333947 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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44 

BN1348532 – H.V.B (1987), là chồng 
BN1333947 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

45 

BN1348533 – H.P.H.P (2011), là con 
BN1333947 (công bố ngày 07/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

46 

BN1348534 – T.T.M.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Hoàn thành cách ly tập trung chuyển sang cách ly tập trung từ ngày 
01/12/2021 

47 Hiệp Đức công bố 11 ca bệnh, từ BN1348535 đến BN1348545, tất cả đều trong khu cách ly 

48 

BN1348546 – T.M.K (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tiên Cẩm, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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BN1348547 – V.V.T (1979) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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BN1348548 – L.T.H (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 




